
SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

1 Lê Sỹ Ca
Quầy thuốc 

Trung Kiên
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

Tổ 3, thôn Đức Lập, 

xã Phú Nghĩa, 

huyện Bù Gia Mập

huyện Bù 

Gia Mập

1527/CCHN-

D-SYT-BP
05/10/2018

Sở Y tế Bình 

Phước
0797113332

2 Thái Thị Kiều Hạnh
Quầy thuốc 

Kiều Hạnh 
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

Thôn Đắk Lim, xã 

Đắk  Ơ, huyện Bù 

Gia Mập

huyện Bù 

Gia Mập

196/BP-

CCHND
03/12/2013

Sở Y tế Bình 

Phước
0349179007

3
Nguyễn Thị Xuân 

Phương

Quầy thuốc 

Xuân 

Phương 

Quầy thuốc
Dược sỹ 

trung cấp

Ấp Thanh Thủy, TT 

Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp

huyện Bù 

Đốp

1226/BP-

CCHND
19/05/2017

Sở Y tế Bình 

Phước
0983589000

4 Nguyễn Thị Linh Trang
Quầy thuốc 

Linh Trang
Quầy thuốc

Dược sỹ 

cao đẳng

Thôn Phước Yên, xã 

Phước Tín, Tx. 

Phước Long, 

TX. Phước 

Long

1801/CCHN

D-D-SYT-BP
22/10/200

Sở Y tế Bình 

Phước
0853009393

5 Lê Phạm Phương Ngọc
Nhà thuốc 

Sài Gòn
Nhà thuốc

Dược sỹ 

đại học

Khu phố 6, phường 

Long Phước, thị xã 

Phước Long, tỉnh 

Bình Phước

thị xã Phước 

Long

4101/CCHN-

D-SYT-

HCM

18/02/2019

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí Minh

0846167993

6 Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Quầy thuốc 

Số 93
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

Tổ 2, Ấp 1A, xã 

Minh Đức, 

huyện Hớn 

Quản

644/BP-

CCHND
25/03/2015

Sở Y tế Bình 

Phước
0972160376

7 Lê Quang Sang
Nhà thuốc 

Hoàng Minh
Nhà thuốc

Dược sỹ 

đại học

Số 381, QL 13, khu 

phố Ninh Phú, TT 

Lộc Ninh,

huyện Lộc 

Ninh

2157/CCHN-

D-SYT-BP
12/10/2022

Sở Y tế Bình 

Phước
0963149275

Danh sách các cơ sở thẩm định hành nghề y, dược tư nhân đợt 13/2023

(kèm theo công văn  số:           /SYT-NV ngày                   của Sở Y tế)

STT
Tên người quản lý 

chuyên môn
Tên cơ sở Hình thức Trình Độ

Địa chỉ
Số chứng 

chỉ hành 

nghề dược

Ngày cấp 

chứng chỉ
Nơi cấp

SĐT liên 

hệ
GPP ĐĐK

       UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  SỞ Y TẾ 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        
 



8 Đặng Ngọc Thái

Nhà thuốc 

Long Châu 

1481

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học

Số 1755, QL 14, xã 

Tân Thành, TP. 

Đồng Xoài

TP. Đồng 

Xoài

1836/CCHN-

D-SYT-BP
17/12/2020

Sở Y tế Bình 

Phước
0968006315

9 Lý Thị Thanh
Quầy thuốc 

Lê Thanh
Quầy thuốc

Dược sỹ 

cao đẳng

ĐT 741, xã Tiến 

Hưng, Tp. Đồng 

Xoài

TP. Đồng 

Xoài

1767/CCHN-

D-SYT-BP
24/08/2020

Sở Y tế Bình 

Phước
988702722

10 Phạm Thị Thảo Linh

Nhà thuốc 

Long Châu 

1493

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học

Đường Bom Bo- 

Đắk Nhau, thôn 

Thống Nhất, xã Dắk 

Nhau,

Huyện Bù 

Đăng

2391/CCHN-

D-SYT-BP
29/08/2023

Sở Y tế Bình 

Phước
0945150796
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